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1. YÊU TỔ QUỐC, YÊU ĐỒNG BÀO.

2. HỌC TẬP TỐT, LAO ĐỘNG TỐT.

3. ĐOÀN KẾT TỐT, KỶ LUẬT TỐT.

4. GIỮ GÌN VỆ SINH THẬT TỐT.

5. KHIÊM TỐN, THẬT THÀ, DŨNG CẢM.
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Kết quả toàn trường đạt 5303 tiết học tốt

KHỐI SÁNG KHỐI CHIỀU

LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT LỚP SỐ TIẾT TỐT

9A1 106 7A1 104 8A1 107 6A1 111

9A2 103 7A2 111 8A2 104 6A2 108

9A3 114 7A3 112 8A3 101 6A3 109

9A4 115 7A4 108 8A4 109 6A4 107

9A5 113 7A5 111 8A5 110 6A5 112

9A6 113 7A6 105 8A6 107 6A6 92

9A7 110 7A7 112 8A7 62 6A7 111

9A8 112 7A8 105 8A8 112 6A8 111

9A9 108 7A9 111 8A9 90 6A9 110

9A10 113 7A10 111 8A10 114 6A10 109

9A11 113 7A11 99 8A11 110 6A11 107

9A12 105 7A12 88 8A12 68 6A12 98

9A13 112 6A13 110



TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ LỚP THÁNG 10/2022

Đạt nhiều điểm tốt Đạt nhiều tiết học tốt

Lớp Điểm Lớp Tiết

9A9 176 9A4 115

9A2 147 9A3 114

7A2 429 7A3, 7A7 112

7A4 250 7A2, 7A5, 7A9, 7A10 111



Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 9A1 6 26

2 9A2 9 33

3 9A3 11 37

4 9A4 12 41

5 9A5 10 34

6 9A6 2 14

7 9A7 13 42

8 9A8 3 16

9 9A9 1 11

10 9A10 4 20

11 9A11 5 25

12 9A12 8 32

13 9A13 7 30

XẾP HẠNG CÁC LỚP KHỐI SÁNG THÁNG 10

Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 7A1 9 38

2 7A2 1 2

3 7A3 5 18

4 7A4 6 21

5 7A5 7 28

6 7A6 2 10

7 7A7 4 13

8 7A8 8 36

9 7A9 10 39

10 7A10 3 12

11 7A11 11 40

12 7A12 12 44



TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ LỚP NHẤT KHỐI

Tập thể lớp 7A2 nhất khối Tập thể lớp 9A9 nhất khối



STT Họ và tên Lớp STT Họ và tên Lớp

1 Vũ Đặng Hải Duy 9A1 1 Hồ Đức Tuấn 7A1

2 Trần Nam Thành 9A2 2 Nguyễn Thị Thái Bảo 7A2

3 Vũ Quang Minh 9A3 3 Nguyễn Ngọc Diệp 7A3

4 Nguyễn Văn Đức 9A4 4 Trần Bảo Ngọc 7A4

5 Nguyễn Phạm Phương Anh 9A5 5 Hoàng Gia Hân 7A5

6 Nguyễn Trung Hiếu 9A6 6 Đỗ Bảo Hân 7A6

7 Bùi Công Duy 9A7 7 Ngô Yến Nhi 7A7

8 Hoàng Việt Dũng 9A8 8 Hoàng Thanh Hải 7A8

9 Nguyễn Tú Linh 9A9 9 Cù Đức Phúc 7A9

10 Đỗ Minh Tuấn 9A10 10 Trần Hoàng Huy 7A10

11 Đào Khánh Ngọc 9A11 11 Vũ Nguyễn Gia Minh 7A11

12 Nguyễn Thị Phương Thảo 9A12 12 Quản Anh Thư 7A12

13 Trịnh Thùy Trang 9A13
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TUYÊN DƯƠNG CÁC TẬP THỂ LỚP THÁNG 10/2022

Đạt nhiều điểm tốt Đạt nhiều tiết học tốt

Lớp Điểm Lớp Tiết

8A1 286 8A10 114

8A10 266 8A8 112

6A5 355 6A5 112

6A11 293 6A1,6A7, 6A8 111



Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 8A1 1 5

2 8A2 7 22

3 8A3 4 15

4 8A4 8 45

5 8A5 10 48

6 8A6 3 9

7 8A7 9 46

8 8A8 6 19

9 8A9 11 49

10 8A10 5 16

11 8A11 2 7

12 8A12 12 50

XẾP HẠNG CÁC LỚP KHỐI SÁNG THÁNG 10

Stt Lớp Xếp loại khối Xếp loại trường

1 6A1 2 3

2 6A2 3 4

3 6A3 10 31

4 6A4 8 27

5 6A5 1 1

6 6A6 13 47

7 6A7 7 24

8 6A8 11 35

9 6A9 5 8

10 6A10 6 23

11 6A11 9 29

12 6A12 12 43

13 6A13 4 6



TUYÊN DƯƠNG TẬP THỂ LỚP NHẤT TRƯỜNG, NHẤT KHỐI

Tập thể lớp 6A5 nhất trường Tập thể lớp 8A1 nhất khối



STT Họ và tên Lớp STT Họ và tên Lớp

1 Đỗ Quang Hiếu 8A1 1 Trần Dương Phú Bình 6A1

2 Đỗ Ngọc Cẩm Tú 8A2 2 Lê Hương Giang 6A2

3 Đặng Trần Khôi 8A3 3 Lê Bách Diệp 6A3

4 Phạm Thùy Linh 8A4 4 Đoàn Khánh Ngọc 6A4

5 Nguyễn Tuấn Đức 8A5 5 Phùng Bảo Linh 6A5

6 Nguyễn Vũ Nam 8A6 6 Hoàng Nam Cường 6A6

7 Lê Thị Hải Linh 8A7 7 Nguyễn Nam Khánh 6A7

8 Nguyễn Thanh Thảo 8A8 8 Đào Nguyên Phúc 6A8

9 Nguyễn Hải Hà Anh 8A9 9 Nguyễn Khánh Đạt 6A9

10 Nguyễn Tuấn Kiệt 8A10 10 Nguyễn Mai Khuê 6A10

11 Phạm Hùng Phong 8A11 11 Vũ Thị Minh Châu 6A11

12 Nguyễn Thành Trung 8A12 12 Vũ Ngọc Kim Ngân 6A12

13 Nguyễn Phương Vy 6A13
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